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DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM CÔNG CHỨC

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4135 -QĐ/BTCTW ngày 29 tháng 01 năm 2019)

1. Danh mục vị trí việc làm
	TT
	Tên vị trí việc làm
	Tương ứng ngạch công chức

	I- VTVL thuộc nhóm lãnh đạo, quản lý và trợ lý, thư ký
	

	a- Vị trí việc làm thuộc nhóm lãnh đạo, quản lý
	

	Cấp Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
	

	1 
	Chủ tịch Tổng Liên đoàn
	

	2 
	Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn
	

	3 
	Trưởng ban Tổng Liên đoàn
	

	4 
	Phó trưởng ban Tổng Liên đoàn
	

	5 
	Chánh Văn phòng Tổng Liên đoàn
	

	6 
	Phó Chánh văn phòng Tổng Liên đoàn 
	

	7 
	Trưởng phòng 
	

	8 
	Phó trưởng phòng 
	

	Liên đoàn lao động cấp tỉnh và tương đương
	

	9 
	Chủ tịch LĐLĐ cấp tỉnh
	

	10 
	Phó chủ tịch LĐLĐ cấp tỉnh
	

	11 
	Trưởng ban LĐLĐ cấp tỉnh
	

	12 
	Phó trưởng ban LĐLĐ cấp tỉnh
	

	13 
	Chánh văn phòng LĐLĐ cấp tỉnh
	

	14 
	Phó Chánh Văn phòng LĐLĐ cấp tỉnh
	

	Liên đoàn lao động cấp huyện và tương đương
	

	15 
	Chủ tịch LĐLĐ huyện 
	

	16 
	Phó chủ tịch LĐLĐ cấp huyện
	

	b- Vị trí việc làm trợ lý, thư ký
	

	1 
	Thư ký Chủ tịch Tổng liên đoàn Việt Nam
	Chuyên viên chính

	II- Vị trí việc làm thuộc nhóm nghiệp vụ chuyên ngành
	

	1 
	Chuyên viên cao cấp về công tác Công đoàn
	Chuyên viên cao cấp

	2 
	Chuyên viên chính về công tác Công đoàn
	Chuyên viên chính

	3 
	Chuyên viên về công tác Công đoàn
	Chuyên viên

	III- Vị trí việc làm thuộc nhóm nghiệp vụ chuyên môn
	

	1 
	Chuyên viên chính về An toàn vệ sinh lao động
	Chuyên viên chính

	2 
	Chuyên viên về An toàn vệ sinh lao động
	Chuyên viên

	3 
	Chuyên viên cao cấp về Tài chính Công đoàn
	Chuyên viên cao cấp

	4 
	Chuyên viên chính về Tài chính Công đoàn
	Chuyên viên chính

	5 
	Chuyên viên về Tài chính Công đoàn
	Chuyên viên

	6 
	Chuyên viên chính về Quản lý và phát triển nhân lực
	Chuyên viên chính

	7 
	Chuyên viên về Quản lý và phát triển nhân lực
	Chuyên viên

	8 
	Chuyên viên chính về Hợp tác quốc tế
	Chuyên viên chính

	9 
	Chuyên viên về Hợp tác quốc tế
	Chuyên viên

	10 
	Công nghệ thông tin
	Chuyên viên

	11 
	Quản trị
	Chuyên viên

	12 
	Kế toán trưởng
	--------

	13 
	Kế toán
	Kế toán viên

	IV- Vị trí việc làm thuộc nhóm hỗ trợ, phục vụ
	

	1 
	Thủ quỹ 
	Nhân viên

	2 
	Văn thư – lưu trữ 
	Chuyên viên

	3 
	Lễ tân - Phục vụ
	Nhân viên

	4 
	Lái xe
	Nhân viên lái xe


Số vị trí việc làm : 37 

    2. Các bản mô tả vị trí việc làm: 35 bản mô tả vị trí việc làm kèm theo

Ghi chú:

- Các vị trí việc làm nhóm nghiệp vụ chuyên ngành thuộc cấp tỉnh và tương đương gồm: 1. Chuyên viên cao cấp về công tác Công đoàn;  2. Chuyên viên chính về công tác Công đoàn; 3. Chuyên viên về công tác Công đoàn; 4. Chuyên viên về An toàn vệ sinh lao động; 5. Chuyên viên về Tài chính.
- Các vị trí việc làm nhóm nghiệp vụ chuyên ngành thuộc cấp huyện và tương đương gồm: 1. Chuyên viên chính về công tác Công đoàn; 2. Chuyên viên về công tác Công đoàn. 3. Chuyên viên về An toàn vệ sinh lao động; 4. Chuyên viên về Tài chính.
- Đối với các vị trí việc làm thuộc nhóm nghiệp vụ chuyên môn và nhóm hỗ trợ, phục vụ, căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy để lãnh đạo cơ quan phân công bố trí công chức đảm nhiệm (hoặc kiêm nhiệm).

-------
� Không bao gồm 2 vị trí việc làm Chủ tịch và Phó Chủ tich Tổng LĐLĐ VN





